
STT MST Tên NNT Địa chỉ kinh doanh

Tổng số tiền thuế 

nợ đến thời điểm 

31/5/2026

Trong đó, số tiền 

thuế nợ quá hạn 

trên 90 ngày

Số tiền thuế nợ đã 

nộp từ ngày 

01/6/2026 đến thời 

điểm công khai

 Lý do công khai thông tin 

238 15.647.538.118 10.404.747.295 901.295.898

1 3301618211
CÔNG TY CỔ PHẦN MỎ ĐÁ MỎ 

DIỀU

Thôn Thủy Cam, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
2.945.759.979 2.204.832.049

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

2 3300184787
Công ty TNHH một thành viên Hạnh 

Hường

Số 142 Khe Tre, Xã Khe Tre, TP 

Huế
637.058.742 637.058.742

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

3 3301730608
CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

VẬN TẢI HOÀNG HÀ

Thôn Bình An, Xã Chân Mây - Lăng 

Cô, TP Huế
472.265.260 472.265.260

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

4 3301724890
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI HỮU ĐĂNG

Thôn Thủy Yên Hạ, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
392.114.295 392.114.295

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

5 3301516001

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA 

HUYNH

Xã Lộc Điền, Xã Lộc An, TP Huế 346.301.209 346.301.209
Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

6 3300712363

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG NHẬT 

PHƯƠNG

Thôn Diêm Trường 1, Xã Vinh Lộc, 

TP Huế
266.716.381 266.474.787 67.938.214

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

7 0402160807

CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG HẢI 

ANH

Lô 21 B2-7 KDC Phía Nam Nguyễn 

Tất Thành Nối Dài, Phường Hải 

Vân, TP Đà Nẵng

260.980.441 260.980.441
Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

8 3301603222 DNTN mộc Phạm Hòa Thôn Đa Phú, Xã Khe Tre, TP Huế 247.756.383 247.756.383
Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

9 3301717357
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI LCM

Thôn Phú Hải, Xã Chân Mây - Lăng 

Cô, TP Huế
274.300.330 239.742.960 137.725.499

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

10 0303055689-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ SÔNG LÔ

Thôn Tam Vị, Xã Chân Mây - Lăng 

Cô, TP Huế
235.872.548 235.872.548

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

11 3301692014

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

THUẬN CƠ

Thôn Trung Kiền, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
211.217.871 211.217.871

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

12 0401743027

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU 

TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐTK

H32/19 Nguyễn Lương Bằng, 

Phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
224.585.171 210.012.206

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

13 3301645536

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NGUYỄN MINH PHƯƠNG

Thôn Phú Hải, Xã Chân Mây - Lăng 

Cô, TP Huế
209.582.027 209.582.027

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

14 3300101149
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU 

THỪA THIÊN HUẾ

Thôn Xuân Phú, Xã Khe Tre, TP 

Huế
597.675.122 206.332.582

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

15 3301634083 Hợp Tác Xã Hương Phú Thôn Đa Phú, Xã Khe Tre, TP Huế 203.873.428 203.873.428
Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

16 3300354485
Xí nghiệp xây dựng Minh Tân 

(DNTN)

Bạch Thạch - Lộc Điền, Xã Lộc An, 

TP Huế
188.750.149 188.750.149

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

17 4000443802
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG DACINCO

Số 26-28 Doãn Khuê, Phường Hòa 

Cường, TP Đà Nẵng
1.070.541.176 183.741.176

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

18 3301670437
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

XÂY DỰNG TAM THỊNH TNT

Đường Chân Mây, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
641.942.510 171.981.016 62.123.420

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

19 3301311597 Doanh Nghiệp Tư Nhân Lộc Tụ
Thôn Trung Kiền, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
162.770.274 162.770.274

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

20 3301617426
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PHẠM THÀNH DUY
Thôn 10, Xã Nam Đông, TP Huế 150.092.861 150.092.861

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

21 3301650857
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN VẬN TẢI SƠN ĐÔNG
Thôn 4, Xã Long Quảng, TP Huế 143.022.277 143.022.277

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

22 3301746485
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH 

CHÍNH CÔNG XÃ LỘC AN
Thôn An Lại, Xã Lộc An, TP Huế 200.764.558 132.413.558

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

23 0104945101 Công Ty Cổ Phần Tùng Nguyên
Tầng 8 tòa nhà Sannam, phố Duy 

Tân, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
118.157.598 118.157.598

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

THUẾ THÀNH PHỐ HUẾ

THUẾ CƠ SỞ 4 THÀNH PHỐ HUẾ

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NỢ TIỀN THUẾ 

VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Thông báo số: 1285/TB-TCS4 ngày  16/6/2026 của Thuế cơ sở 4 thành phố Huế)

Tổng cộng
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24 3301692984
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG TỔNG HỢP TRUNG KIÊN

Thôn Thuỷ Dương, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
117.808.833 117.808.833 20.000.000

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

25 3301123709

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN XÂY DỰNG NAM NAM 

PHÁT

Tổ dân phố 2, Xã Khe Tre, TP Huế 127.659.454 117.784.259
Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

26 3300321440 DNTN xây dựng Thành Công
Thôn Phú Thuận, Xã Nam Đông, TP 

Huế
108.386.730 108.386.730

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

27 3301688709
CÔNG TY TNHH SONG ANH - 

CPN
Thôn 2, Xã Vinh Lộc, TP Huế 105.786.608 105.786.608

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

28 3301648664
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MỘC 

PHÚ AN
Thôn Hà An, Xã Khe Tre, TP Huế 99.978.163 99.978.163

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

29 3301673149
CÔNG TY TNHH MTV GỖ DUY 

ĐỊNH
Tổ dân phố 2, Xã Khe Tre, TP Huế 99.629.172 99.629.172

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

30 3301715173
CÔNG TY TNHH DV-TM-SK BẢO 

AN MEDIA

Thửa đất số 8,tờ bản đồ số 59,khu 

tái định cư Lộc Vĩnh, Xã Chân Mây - 

 Lăng Cô, TP Huế

88.020.029 88.020.029
Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

31 3301617874

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG 

LÂM NGHIỆP NGỌC PHƯƠNG 

THẢO

Tổ dân phố 3, Xã Phú Lộc, TP Huế 84.868.158 84.868.158
Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

32 3301697044
CÔNG TY TNHH TĂM TRE ANH 

QUÂN
Số 21 Đại Hóa, Xã Khe Tre, TP Huế 83.587.064 83.587.064

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

33 3301748179
CÔNG TY TNHH  MTV ĐIỆN 

LẠNH LINH AN
Thôn An Lại, Xã Lộc An, TP Huế 92.856.206 72.184.242

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

34 3301720913
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 

RENEN
Thôn Phú Hòa, Xã Khe Tre, TP Huế 87.862.536 71.634.981

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

35 3301384806

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN CG LỘC 

TIẾN

Thôn Thủy Tụ, Xã Chân Mây - Lăng 

Cô, TP Huế
133.316.266 70.388.209 73.851.940

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

36 3301308403
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên Tôn Thất Cư

Thôn Trung Kiền, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
70.044.393 70.044.393

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

37 3300699585 Doanh Nghiệp Tư Nhân Phước Hằng
Khu vực 7 Thị Trấn Phú Lộc, Xã 

Phú Lộc, TP Huế
69.994.458 69.994.458

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

38 3301565785 Doanh Nghiệp Tư Nhân Sáu Đá Quốc lộ 49B, Xã Vinh Lộc, TP Huế 62.112.527 62.112.527
Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

39 3300531092 Công ty TNHH Hợp Doanh
Cụm 1, Khu vực 1, Xã Khe Tre, TP 

Huế
59.918.164 59.918.164

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

40 3300493785 Công ty TNHH Thạch Phú Hưng Thôn 4, Xã Long Quảng, TP Huế 57.164.287 57.164.287
Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

41 3301256716
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN TAXI LĂNG CÔ

Số 400 Lạc Long Quân, Tổ dân phố 

Loan Lý, Xã Chân Mây - Lăng Cô, 

TP Huế

92.488.544 55.964.234
Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

42 3301649280

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN XUẤT NHẬP KHẨU 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GỖ 

QUỐC BẢO

Thôn Phước Hưng, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
54.827.684 54.827.684

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

43 3301691476
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ 

XÂY DỰNG TÂM NGUYÊN

Thôn Lương Điền Đông, Xã Lộc 

An, TP Huế
53.814.502 53.814.502

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

44 0401387516
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG HOÀNG ĐẠI VIỆT

10 Nguyễn Văn Thoại, Phường Ngũ 

Hành Sơn, TP Đà Nẵng
50.299.855 50.299.855

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

45 3301726746
CÔNG TY TNHH MTV DV 

LOGISTICS HƯNG THỊNH

Thôn Phú Hải, Xã Chân Mây - Lăng 

Cô, TP Huế
1.210.516.552 47.677.614 249.720.874

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

46 3301674167
CÔNG TY TNHH MTV TÂM 

QUANG PHÚ

267 Lý Thánh Tông, Xã Phú Lộc, 

TP Huế
44.544.645 44.544.645

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

47 3301563259

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN CƠ KHÍ TỔNG HỢP 

PHƯỚC THỊNH

Thôn Thổ Sơn, Xã Chân Mây - Lăng 

Cô, TP Huế
42.679.248 42.679.248

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

48 3301644652

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN THƯƠNG MẠI NAM THIỆN 

PHÁT

Thôn La Sơn, Xã Hưng Lộc, TP Huế 42.575.664 42.575.664
Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

49 3300482342-001

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân 

Mai Xuân Cửa Hàng Xăng Dầu Mai 

Xuân

Thôn Diêm Trường, Xã Vinh Lộc, 

TP Huế
41.076.160 41.076.160

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

50 3301547948
Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Minh Nguyên Hưng

Tổ dân phố Lập An, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
37.800.814 37.800.814

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN
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51 3301735557
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO 

VINH CHÂU

Quốc lộ 1A - Thôn Nam Phổ Hạ, Xã 

Lộc An, TP Huế
70.826.844 36.894.169

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

52 3301033251
CÔNG TY TNHH MTV XÂY 

DỰNG THIÊN PHÚ
Thôn 9, Xã Nam Đông, TP Huế 45.679.478 35.998.225

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

53 3301591778
DNTN xây dựng và dịch vụ Nam 

Trung
Xóm 9, Xã Long Quảng, TP Huế 34.807.670 34.807.670

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

54 0401421862
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HƯƠNG AN QUẾ

36 Thái Thị Bôi, Phường Thanh 

Khê, TP Đà Nẵng
31.705.752 31.705.752

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

55 3701487595
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DẦU KHÍ BẠCH HỔ

Số 86 Lô 1, Khu phố Đồng An 3, 

Phường Bình Hòa, TP Hồ Chí Minh
30.945.967 30.945.967

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

56 3301593486 HỢP TÁC XÃ TIN HỌC PHÚ LỘC TDP6-Cổ Loa, Xã Phú Lộc, TP Huế 30.900.305 30.900.305
Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

57 3301708070

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN SX-TM-DV NGUYỄN 

THUỲ DƯƠNG

Thôn Sư Lỗ, Xã Lộc An, TP Huế 33.285.838 30.029.016
Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

58 3301247101
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN LINH NGỌC

Tổ dân phố Xuân Sơn, Xã Hưng 

Lộc, TP Huế
98.667.299 28.604.091 30.004.091

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

59 3301748154
TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỰ 

NGHIỆP CÔNG XÃ NAM ĐÔNG

THÔN PHÚ THUẬN, Xã Nam 

Đông, TP Huế
27.295.490 27.295.490

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

60 3301674350
CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI 

PHÚ GIA NGUYÊN

Thôn Bình An 1, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
36.526.858 26.766.970

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

61 3301685401
CÔNG TY TNHH MTV KT THIÊN 

Ý

Đường Quỳnh Meo, Tổ dân phố 5, 

Xã Khe Tre, TP Huế
44.676.028 25.772.105

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

62 3301673660
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG 

MẠI SANG TRẦN
Cha Măng, Xã Khe Tre, TP Huế 23.639.731 23.639.731

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

63 0313380254-001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

BẤT ĐỘNG SẢN PHONG HUY

499 Lạc Long Quân, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
23.127.000 23.127.000

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

64 3301666215

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN DỊCH VỤ BẢO VỆ THANH 

TÚ 24H

Đường Chân Mây, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
33.062.510 22.890.230 10.010.419

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

65 3300309605 Chi cục thi hành án dân sự
KV3, TT Phú Lộc, Xã Phú Lộc, TP 

Huế
22.872.324 22.872.324

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

66 3301734666
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT DIỆU HIỀN

Thôn Nam Phước, Xã Lộc An, TP 

Huế
97.117.426 20.301.128

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

67 3301724072
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ 

XÂY DỰNG AN VĨNH
Hòa Vang 2, Xã Hưng Lộc, TP Huế 25.332.891 18.849.006 20.000.000

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

68 3301346688

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

SONG CHÍP

Thôn Nam Trạch, Xã Lộc An, TP 

Huế
22.664.161 17.037.642

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

69 3301609111

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHẾ 

BIẾN VÀ SẢN XUẤT HOÀNG 

THỊNH

Thôn Tân An, Xã Phú Lộc, TP Huế 16.862.190 16.862.190
Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

70 3301590703 DNTN cưa bào xẻ gỗ Bảo Trâm
28 Bùi Quốc Hưng, Xã Khe Tre, TP 

Huế
16.645.992 16.645.992

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

71 3301749849
CÔNG TY TNHH NHIÊN LIỆU 

TÁI TẠO HUẾ

Thôn Phước Lộc, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
15.587.326 15.587.326

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

72 3301754415
CÔNG TY TNHH TM VÀ DV 

XINH PLUS

Thôn Nam Trạch, Xã Lộc An, TP 

Huế
21.426.180 14.834.867

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

73 3301385101

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI TRẦN NHẬT ANH

Tổ dân phố 4, Xã Khe Tre, TP Huế 15.971.840 14.546.489
Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

74 3301340799
Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Du Lịch Hoàng Điệp

Quốc lộ 1A, thôn Lập An, Xã Chân 

Mây - Lăng Cô, TP Huế
14.396.482 14.396.482

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

75 3301713352
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ MÔI 

TRƯỜNG LỘC SƠN

Tổ dân phố Xuân Sơn, Xã Hưng 

Lộc, TP Huế
43.173.867 13.148.967

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

76 3301734779

CÔNG TY TNHH MTV SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT THIÊN

Thôn Làng Đông, Xã Lộc An, TP 

Huế
17.172.905 13.081.996

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

77 3301543460
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU 

XÂY DỰNG 368

Thôn Thủy Cam, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
12.875.683 12.875.683

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN
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78 3300541929

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOA 

MẠNH

TDP An Cư Đông 1, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
185.066.767 12.713.638 97.497.266

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

79 3301245545 Công Ty Cổ Phần Hưng Việt
19 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Vỹ 

Dạ, TP Huế
12.700.892 12.700.892

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

80 3301664112

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI MÁY MÓC 

THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP LĂNG CÔ

261A Lạc Long Quân, Xã Chân Mây 

- Lăng Cô, TP Huế
12.361.000 12.361.000

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

81 3301708779
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC 

THỜI TRANG VINH HIỀN
Hiền An 1, Xã Vinh Lộc, TP Huế 11.506.300 11.506.300

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

82 3301671381
CÔNG TY TNHH TM SX GẠCH 

KHÔNG NUNG CHÂN MÂY

Thôn Thủy Yên Hạ, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
11.500.000 11.500.000

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

83 3301301969
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

THƯƠNG MẠI NGỌC LIÊN

Thôn Bình An, Xã Hưng Lộc, TP 

Huế
37.675.594 11.140.899

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

84 3301744167

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬN 

TẢI ANH THƯ TUẤN

 Sư Lỗ, Xã Lộc An, TP Huế 10.439.500 10.439.500
Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

85 3301595395
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU 

VÀNG DUY TÂM
Chợ Nông, Xã Hưng Lộc, TP Huế 8.329.881 8.329.881

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

86 3301752048

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

TIỆM VÀNG BẠC THẢO HIỀN 

MẠNH HẰNG

Chợ Lộc Sơn - Thôn Xuân Sơn, Xã 

Hưng Lộc, TP Huế
13.848.874 8.262.624

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

87 3300101290-006
Ngân Hàng Nông Nghiệp và PTNT 

Huyện Phú Lộc

Thị Trấn Phú Lộc, Xã Phú Lộc, TP 

Huế
7.388.252 7.388.252

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

88 3301166942
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

THUYÊN DƯƠNG
Thôn Sư Lỗ, Xã Lộc An, TP Huế 7.355.066 7.355.066

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

89 3301608319
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU 

LỊCH HẢI VÂN LĂNG CÔ

577 Lạc Long Quân, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
6.643.307 6.643.307

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

90 3301648417 Hợp tác xã Nông nghiệp AKA Thôn 3, Xã Long Quảng, TP Huế 6.096.400 6.096.400
Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

91 3301593510
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

HÀNG VÀNG MINH TÂM

Chợ Khe Tre, Cụm 5, Khu vực 2, 

Xã Khe Tre, TP Huế
6.071.980 6.071.980

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

92 3301603575

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 

LONG THỊNH PHÁT

167 Khe Tre, Xã Khe Tre, TP Huế 12.673.286 5.782.361
Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

93 0401994479
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

DỊCH VỤ HUY PHÚ GIA

150 Trưng Nữ Vương, Phường Hải 

Châu, TP Đà Nẵng
5.409.345 5.409.345

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

94 3300483674
CÔNG TY TNHH LAGUNA (VIỆT 

NAM)

Thôn Cảnh Dương, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
5.279.855 5.279.855

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

95 3300540724 CÔNG TY TNHH ĐẠI HOÀ
Thôn Hoà Mỹ, xã Lộc Bổn, Xã 

Hưng Lộc, TP Huế
5.176.174 5.176.174

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

96 3301629319
HỢP TÁC XÃ LÂM NGHIỆP BỀN 

VỮNG HÒA LỘC
Hòa Lộc, Xã Hưng Lộc, TP Huế 5.049.400 5.049.400

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

97 3301625120
HTX DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG 

LỘC ĐIỀN
Thôn Miêu Nha, Xã Lộc An, TP Huế 14.316.490 4.974.790

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

98 3301747009

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH 

CHÍNH CÔNG XÃ CHÂN MÂY-

LĂNG CÔ

THÔN BÌNH AN, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
4.666.484 4.606.250

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

99 3301638391
Trung Tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp 

Huyện Phú Lộc

01 Lương Đình Của, Xã Phú Lộc, 

TP Huế
4.602.021 4.602.021

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

100 3301632128
CÔNG TY TNHH MTV TMDV 

UYÊN NGUYỄN

Tổ dân phố Đá Bạc, Xã Phú Lộc, TP 

Huế
4.283.667 4.283.667

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

101 3301561646

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THIỆN 

NHÂN

Tổ dân phố Xuân Sơn, Xã Hưng 

Lộc, TP Huế
6.255.692 3.878.758

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

102 3301709726
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG 

HATACO

Thôn Cảnh Dương, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
3.815.323 3.815.323

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

103 3301756003
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỎ 

INOX SẮT

128 Đường Khe Tre, Xã Khe Tre, 

TP Huế
3.736.093 3.599.729

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

104 3301750273
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ SĨ 

LONG HỔ

Thôn Phú Hải, Xã Chân Mây - Lăng 

Cô, TP Huế
15.804.750 3.564.750

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN
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105 3301610188
Trung Tâm Hành Chính Công 

Huyện Phú Lộc

116 Lý Thánh Tông, Xã Phú Lộc, 

TP Huế
3.436.196 3.436.196

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

106 3301710111

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI NAM THỪA 

THIÊN

Thôn Thuỷ Yên Hạ, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
4.223.464 3.408.421

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

107 3301176108
Công ty TNHH một thành viên Vĩnh 

Thuỷ

Thôn Loan Lý, Xã Chân Mây - Lăng 

Cô, TP Huế
3.297.200 3.297.200

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

108 3301194770
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ QUANG VINH

Thôn Xuân Sơn, Xã Hưng Lộc, TP 

Huế
3.095.061 3.095.061

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

109 3301676830
CÔNG TY TNHH THÀNH LONG 

BẢO

Thôn Phú Thuận, Xã Nam Đông, TP 

Huế
3.076.400 3.076.400

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

110 3301585559
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

KHÁCH SẠN LỢI THÀNH ĐẠT

302 Lạc Long Quân, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
7.968.279 2.993.961

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

111 3300102350 Xí nghiệp xây dựng Mỹ Lộc
Thôn 5-Vinh Mỹ, Xã Vinh Lộc, TP 

Huế
2.879.600 2.879.600

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

112 3301624896
Công ty TNHH một thành viên xây 

dựng Đắc Trung
Thôn Đa Phú, Xã Khe Tre, TP Huế 2.852.600 2.852.600

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

113 3301316845
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN ĐẠI HỘI
Tổ dân phố 1, Xã Khe Tre, TP Huế 3.771.626 2.730.876

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

114 3301589497
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN XÂY DỰNG KHẢI VY
Thôn Sư Lỗ, Xã Lộc An, TP Huế 27.441.456 2.611.203 9.980.000

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

115 3301243499
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN TÂM HƯNG

Thôn Nam Phổ Hạ, Xã Lộc An, TP 

Huế
160.005.439 2.574.904

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

116 3301328255

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN VI TÍNH 

AN NHÂN

228 Khe Tre, Thôn 1, Xã Khe Tre, 

TP Huế
2.451.769 2.451.769

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

117 3300360658-001

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ 

NGHIỆP TÂM AN CHI NHÁNH 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MAY Ý VIỆT

Thôn Lương Điền Đông, Xã Lộc 

An, TP Huế
2.640.874 2.356.901

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

118 3300404859 DNTN Mai Thuỷ
Lập an, Lăng cô, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
2.345.303 2.345.303

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

119 3300487118

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRIỆU 

VỸ

562 Lạc Long Quân, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
2.286.734 2.286.734

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

120 3301591640
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

HÀNG VÀNG QUỐC CƯỜNG

Thôn Phú Cường, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
2.236.659 2.236.659

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

121 3301708553

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHÚC 

NGUYÊN

Thôn Phú Hòa, Xã Khe Tre, TP Huế 2.219.000 2.219.000
Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

122 3301676728

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU 

LỊCH SINH THÁI DŨNG HẰNG 

TRIỆU VỸ

Thôn An Cư Tân, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
2.193.000 2.193.000

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

123 3301710979

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẾ 

VƯƠNG LĂNG CÔ HOTEL

TDP An Cư Tân, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
9.929.052 2.144.180

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

124 3301673798
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG 

MẠI PHÚ LÂM
TDP5, Xã Khe Tre, TP Huế 1.982.922 1.982.922

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

125 3301570295 CÔNG TY TNHH THUẬN MẬU
Thôn Đông Hải, Xã Phú Lộc, TP 

Huế
1.765.165 1.765.165

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

126 3301644483
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN LÂN UYÊN NHI

Thôn Vinh Sơn, Xã Hưng Lộc, TP 

Huế
256.615.897 1.741.953 122.229.416

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

127 3301576258
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN BẠCH MÃ VILLAGE

Lô 127, tờ bản đồ số 42, khu vực 9 

(thác Trượt), Xã Phú Lộc, TP Huế
1.671.304 1.671.304

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

128 3301215685

Công ty TNHH một thành viên Xây 

dựng-Thương mại- Dịch vụ Hưng 

Điền

Thôn Trung Kiền, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
1.621.656 1.621.656

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

129 3301715007
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY 

DỰNG DỊCH VỤ AN PHÚ LỘC
Thôn 1, Xã Khe Tre, TP Huế 26.400.536 1.512.107

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

130 3301495048
HỢP TÁC XÃ    NÔNG NGHIỆP 

NAM SƠN

thôn Vinh Sơn, Xã Hưng Lộc, TP 

Huế
6.148.218 1.500.000

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

131 3300609535 Hội Nông Dân Huyện Phú Lộc
112 Lý Thánh Tông, Xã Phú Lộc, 

TP Huế
1.489.808 1.489.808

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN
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132 3301747432
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH 

CHÍNH CÔNG XÃ HƯNG LỘC

THÔN LA SƠN, Xã Hưng Lộc, TP 

Huế
65.563.547 1.396.507

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

133 3300309764 UBND Thị trấn Phú Lộc TT Phú Lộc, Xã Phú Lộc, TP Huế 1.304.754 1.304.754
Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

134 3300662930
Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự 

Huyện Nam Đông

Thị trấn Khe Tre, Xã Khe Tre, TP 

Huế
1.216.118 1.216.118

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

135 3301631170

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

KINH DOANH VÀNG 9999 KIM 

NGÂN

Chợ Thừa Lưu, thôn Trung Kiền, Xã 

Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế
1.171.350 1.171.350

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

136 3300102093
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ 

PHÚ LỘC

Thôn Diêm Trường 2, Xã Vinh Lộc, 

TP Huế
96.729.199 1.034.018

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

137 3300609285 Phòng Nội Vụ
141 Lý Thánh Tông, Xã Phú Lộc, 

TP Huế
931.195 931.195

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

138 3301716378 CÔNG TY TNHH MTV NHẬT HM
Số 36 Đường Tả Trạch, Xã Khe Tre, 

TP Huế
907.292 907.292

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

139 3300778332

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN THƯƠNG MẠI DU LỊCH 

NAM ĐÔNG

Thôn Xuân Phú, Xã Khe Tre, TP 

Huế
890.248 890.248

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

140 3301715462

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN MINH 

KHANG LĂNG CÔ

7/96 An Cư Đông 1, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
26.865.812 822.412

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

141 3300563721
Công ty TNHH May mặc Thiên Phú 

An

Xuân Lai,Lộc An, Xã Lộc An, TP 

Huế
617.463 617.463

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

142 3300342592 Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Lộc
Thôn Phước Hưng, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
583.200 583.200

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

143 3301635873
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

HÀNG VÀNG THU HỒNG

Lô số 10, Chợ Thừa Lưu, Xã Chân 

Mây - Lăng Cô, TP Huế
572.300 572.300

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

144 3301588535

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN IN ẤN QUẢNG CÁO 

NGUYỄN HOÀNG

Tổ dân phố 6, Xã Phú Lộc, TP Huế 2.518.972 570.076
Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

145 0400694761 CÔNG TY TNHH KHÁNH ĐÔNG
20 Bùi Chát, Phường Liên Chiểu, 

TP Đà Nẵng
509.798 509.798

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

146 3301656288
HỢP TÁC XÃ LÂM NGHIỆP BỀN 

VỮNG THƯỢNG NHẬT

Thôn Hợp Hòa, Xã Nam Đông, TP 

Huế
470.496 470.496

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

147 3301734433

CÔNG TY TNHH VÀ THƯƠNG 

MẠI KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH 

NAM HUY

Thôn Bắc Thượng, Xã Lộc An, TP 

Huế
957.264 446.130

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

148 3301596310
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

HÀNG VÀNG TRẦN SÁNG

Chợ Mỹ Lợi, Thôn 5, Xã Vinh Lộc, 

TP Huế
6.843.244 438.562

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

149 3301551912

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ LÊ HÙNG ANH

Thôn 5, Xã Vinh Lộc, TP Huế 4.848.388 412.570
Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

150 3301644412
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN 

XÂY DỰNG TOÀN ĐẠT
Phú Nam, Xã Khe Tre, TP Huế 653.301 401.533

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

151 3301608703
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

HÀNG VÀNG ĐỖ THỊ HỒNG

Lô 5, Chợ Nước Ngọt, Thôn Phú 

Cường, Xã Chân Mây - Lăng Cô, TP 

Huế

392.940 392.940
Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

152 3301545683
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM TRUNG
Chợ cầu hai, Xã Phú Lộc, TP Huế 324.325 323.635

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

153 3301747513
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH 

CHÍNH CÔNG XÃ NAM ĐÔNG

THÔN PHÚ THUẬN, Xã Nam 

Đông, TP Huế
345.442 303.102

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

154 3301510578

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬN 

TẢI BẢO KHANH

Thôn Hòa Mỹ, Xã Hưng Lộc, TP 

Huế
297.301 297.301

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

155 3300602762
Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Phú Lộc

116 Lý Thánh Tông, Xã Phú Lộc, 

TP Huế
285.006 285.006

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

156 3301724971
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

NHÀ HOA GROUP

190 Lý Thánh Tông,Tổ Dân Phố 4, 

Xã Phú Lộc, TP Huế
284.943 284.943

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

157 3301721970
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ SCV

Thôn Bình An, Xã Chân Mây - Lăng 

Cô, TP Huế
37.025.568 284.569

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

158 3300309676 UBND xã Xuân Lộc
Thôn Hưng Lộc, Xã Hưng Lộc, TP 

Huế
271.352 271.352

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

159 3301594401
Trung Tâm GDNN-GDTX Huyện 

Phú Lộc

Số 06 Lương Định Của, Xã Phú 

Lộc, TP Huế
263.264 263.264

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN
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160 3301597353
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

HÀNG VÀNG XUÂN NHÀN

Chợ Nong, thôn Bình An, Xã Hưng 

Lộc, TP Huế
250.266 250.266

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

161 3300309732 UBND xã Lộc Bổn
Thôn Thuận Hóa, Xã Hưng Lộc, TP 

Huế
222.748 222.748

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

162 3300751718
Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây 

Dựng Khu Vực Huyện Nam Đông

Thị trấn Khe Tre, Xã Khe Tre, TP 

Huế
217.255 217.255

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

163 3301522012
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

HÀNG VÀNG HOÀNG ANH
Chợ Nong, Xã Hưng Lộc, TP Huế 1.362.840 198.647

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

164 3300309845
Phòng Tài Chính- Kế hoạch huyện 

Phú Lộc

03 Thánh Duyên, Xã Phú Lộc, TP 

Huế
196.792 196.792

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

165 3301713659
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG 

NGHIỆP XANH VÙNG BẠCH MÃ
Thôn Lộc Trì, Xã Phú Lộc, TP Huế 4.485.532 162.121 214.759

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

166 3301730661
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

TIN HỌC ALPHA
Chợ Cầu Hai, Xã Phú Lộc, TP Huế 154.217 154.217

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

167 3301310681

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHẮC 

HÙNG

Thôn Vinh Sơn, Xã Hưng Lộc, TP 

Huế
149.648 149.648

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

168 3301708183
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

VÀ DỊCH VỤ ANH KHOA
Tổ dân phố 2, Xã Phú Lộc, TP Huế 5.888.131 131.404

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

169 3301567038
Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ 

Thương Mại Xây Dựng Bảo Long
Thôn 3, Xã Vinh Lộc, TP Huế 127.200 127.200

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

170 3301338038

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG 

HẢI

TDP An Cư Tân, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
124.448 124.448

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

171 3301733253
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

TIỆM VÀNG BẠC NGỌC HÂN

Thôn Phụng Chánh 1, Xã Vinh Lộc, 

TP Huế
3.126.457 124.330

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

172 3301745379 CÔNG AN XÃ KHE TRE
178 Khe Tre, tổ dân phố 2, Xã Khe 

Tre, TP Huế
107.776 107.776

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

173 3300344141
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN NGỌC HẰNG

364 Lạc Long Quân, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
272.980 99.727

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

174 3301706059
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 

TÂN HÒA
Hòa An, Xã Phú Lộc, TP Huế 91.661 91.661

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

175 3300490791
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN BÉ ĐEN SÓNG BIỂN

Thôn An Cư Đông 1, Xã Chân Mây - 

 Lăng Cô, TP Huế
87.000 87.000

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

176 3301312135
CÔNG TY TNHH MTV KHƯƠNG 

PHẠM
Cụm 1, Xã Khe Tre, TP Huế 2.443.830 86.521

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

177 3300309612 Phòng Tư Pháp Huyện Phú Lộc
170 Lý Thánh Tông, Xã Phú Lộc, 

TP Huế
83.801 83.801

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

178 3300355457

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI TỔNG HỢP NAM ĐÔNG 

THỪA THIÊN HUẾ

Số 1 đường Tả Trạch, Xã Khe Tre, 

TP Huế
280.308 83.448

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

179 3301566676
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HUẤN LAN

Thôn Phước An, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
80.325 80.325

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

180 3301730809
CÔNG TY TNHH IN ẤN & 

QUẢNG CÁO HƯNG NGUYÊN
Thôn Xuân Lai, Xã Lộc An, TP Huế 77.172 77.172

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

181 3301385221
Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ 

Phước Lợi
Khu vực Đá Bạc 71.841 71.841

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

182 3300309683 UBND xã Lộc Tiến
Lộc Tiến, Xã Chân Mây - Lăng Cô, 

TP Huế
56.584 56.584

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

183 3301708426

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN BÉ 

NGỌC NAM TRẠCH

Thôn Nam Trạch, Xã Lộc An, TP 

Huế
4.220.676 52.365

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

184 3301648223

HỢP TÁC XÃ ĐẦU TƯ KHAI 

THÁC VÀ QUẢN LÝ CHỢ NAM 

VIỆT LĂNG CÔ

Thôn An Cư Tân, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
70.036 50.722

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

185 3301259001

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUỐC 

NGUYÊN

Thôn Đông An, Xã Lộc An, TP Huế 525.025 47.842
Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

186 3301491452
Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương 

Mại Dịch Vụ Vân Ngộ

Thôn Đồng Xuân, Xã Lộc An, TP 

Huế
45.746 45.746

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

187 3300663363 Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên , Xã Khe Tre, TP Huế 45.235 45.235
Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

188 3301680185
CÔNG TY TNHH SX TM DV 

BẠCH MÃ HERBALS

Thôn Lương Điền Thượng, Xã Lộc 

An, TP Huế
14.408.387 43.714

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN
Trang 7 / 9



STT MST Tên NNT Địa chỉ kinh doanh

Tổng số tiền thuế 

nợ đến thời điểm 

31/5/2026

Trong đó, số tiền 

thuế nợ quá hạn 

trên 90 ngày

Số tiền thuế nợ đã 

nộp từ ngày 

01/6/2026 đến thời 

điểm công khai

 Lý do công khai thông tin 

189 3301214459 Trường mầm non Tiến Lực
Thôn Nam Trạch, Xã Lộc An, TP 

Huế
41.366 41.366

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

190 3301411383
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

HOÀNG MINH PHỤNG

Thôn Trung Kiền, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
41.360 41.360

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

191 3301514244
Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ 

Thương Mại Minh Long

Thôn Hiền Vân, Xã Vinh Lộc, TP 

Huế
41.040 41.040

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

192 3301673163 Công an huyện Nam Đông 178 Khe Tre, Xã Khe Tre, TP Huế 39.975 39.975
Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

193 3301048508
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ 

KHÍ TRƯỜNG SINH
164 Khe Tre, Xã Khe Tre, TP Huế 34.091 34.091

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

194 3301191191 Trường mầm non Bắc Hà TDP 6, Xã Phú Lộc, TP Huế 33.800 33.800
Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

195 3301218686 Trường mầm non Hoa Anh Đào TDP 3, Xã Phú Lộc, TP Huế 33.637 33.637
Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

196 3300663268
Trường Tiểu học & Trung học cơ sở 

Nam Phú
Thôn Ka Tư, Xã Khe Tre, TP Huế 32.434 32.434

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

197 3300609366 Thanh Tra Huyện Phú Lộc
116 Lý Thánh Tông, Xã Phú Lộc, 

TP Huế
30.953 30.953

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

198 3301209032 Trường mầm non Hoa Hồng Thôn Đông An, Xã Lộc An, TP Huế 28.364 28.364
Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

199 3300720607
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

khu vực huyện Phú Lộc

Khu vực 2, Thị trấn Phú Lộc, Xã 

Phú Lộc, TP Huế
23.960 23.960

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

200 3301623275
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 

TOÀN LỢI
Thôn 5, Xã Vinh Lộc, TP Huế 23.502 23.502

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

201 3301077812
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 

HƯƠNG GIANG

Thôn Phú Thuận, Xã Nam Đông, TP 

Huế
102.755 22.755

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

202 3301576265

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

KHẢI HƯNG

Thôn Cao Đôi Xã, Xã Phú Lộc, TP 

Huế
11.210.874 22.429

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

203 3301656697
CÔNG TY TNHH MTV LỘC 

TRINH

236 Lạc Long Quân, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
22.066 22.066

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

204 3301517189 HỢP TÁC XÃ TIẾN LỰC
Thôn Nam Phổ Hạ, Xã Lộc An, TP 

Huế
19.200 19.200

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

205 3301638539
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGA 

ĐẮC

Tổ 9, Hòa Vang 3, Xã Hưng Lộc, TP 

Huế
17.400 17.400

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

206 3301608855
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

HÀNG VÀNG THẮM THỦY

Lô 1, Chợ Lộc Vĩnh, Thôn Bình An 

1, Xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế
51.794 16.394

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

207 3301648061
Hợp tác xã du lịch cộng đồng thác 

Kazan
Thôn Dỗi, Xã Khe Tre, TP Huế 16.383 16.383

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

208 3300382972
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN XÂY DỰNG PHÚ SƠN

01 Trương Trọng Trân, Tổ dân phố 

5, Xã Khe Tre, TP Huế
916.668 15.943

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

209 3301680393

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH THÀNH TÂM 

PHÁT

Thôn Hòa Vang 4, Xã Hưng Lộc, TP 

Huế
5.245.476 14.934

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

210 3301634710

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN 

XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ TINH DẦU THÁI HÀ

Thôn Phước Lộc, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
13.980 13.980

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

211 3300380862
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN ĐIỆN TỬ QUỐC HƯNG
Khu vực 6, Xã Phú Lộc, TP Huế 42.207 13.150

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

212 3301570633 Doanh Nghiệp Tư Nhân Ký Lợi
317 Lạc Long Quân, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
12.952 12.952

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

213 3301696442
CÔNG TY TNHH HAI THÀNH 

VIÊN HOÀNG ĐỨC 77

03 Đặng Hữu Khuê, Tổ dân phố 4, 

Xã Khe Tre, TP Huế
12.611 12.611

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

214 3300602699 Liên đoàn lao động huyện Phú Lộc
112 Lý Thánh Tông, Xã Phú Lộc, 

TP Huế
12.206 12.206

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

215 3301225531 Trường mầm non Lộc Hòa
Thôn Nam Khe Dài, Xã Lộc An, TP 

Huế
11.694 11.694

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

216 3301682094 Trường TH&THCS Xuân Lộc Hưng Lộc, Xã Hưng Lộc, TP Huế 11.612 11.612
Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

217 3301614249
CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN 

HOÀNG HIẾU

Thôn Diêm Trường I, Xã Vinh Lộc, 

TP Huế
11.564 11.564

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

218 3301752545
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

VICTORY BUILD THẮNG

Thôn Vinh Sơn, Xã Hưng Lộc, TP 

Huế
10.725 10.725

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN
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219 3301614915
CÔNG TY TNHH MTV TRÀM 

MỘC MAI

7/193 An Cư Đông, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
10.200 10.200

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

220 3300751411
Trường trung học cơ sở bán trú 

Long Quảng

Thôn 5, xã Thượng Long, Xã Long 

Quảng, TP Huế
9.057 9.057

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

221 3301639557
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 

CHÂU THÀNH

Thôn Châu Thành, Xã Lộc An, TP 

Huế
7.599 7.599

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

222 3300608669 Trường THCS Lộc An Nam Phổ Hạ, Xã Lộc An, TP Huế 6.333 6.333
Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

223 3301694727
CÔNG TY TNHH QUANG PHÚ 

MỸ
Hiền Hòa 1, Xã Vinh Lộc, TP Huế 6.300 6.300

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

224 4601639969 CÔNG AN XÃ LONG QUẢNG Thôn 1, Xã Long Quảng, TP Huế 5.117 5.117
Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

225 3301645670
HỢP TÁC XÃ DU LỊCH- DỊCH VỤ 

THÁC NHỊ HỒ

Thôn Trung Phước Tượng, Xã Phú 

Lộc, TP Huế
5.069 5.069

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

226 3300567067

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN ÁI 

NGUYÊN

Thôn 8, Xã Nam Đông, TP Huế 28.396.812 4.995
Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

227 3300602709
Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Phú Lộc

Khu vực 1 Thị trấn Phú Lộc, Xã Phú 

Lộc, TP Huế
3.411 3.411

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

228 3301688177
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN TÂN THỊNH

Thôn Hòa Vang 3, Xã Hưng Lộc, TP 

Huế
2.976.839 3.285

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

229 3301031991 Trường THCS - DTNT Nam Đông 182 Khe Tre, Xã Khe Tre, TP Huế 2.606 2.606
Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

230 3301163476

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN KỸ 

THUẬT CHÂN MÂY

Thôn Phước An, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, TP Huế
454.843 1.931

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

231 3301746887
HẠT KIỂM LÂM KHU VỰC NAM 

ĐÔNG
93 KHE TRE, Xã Khe Tre, TP Huế 1.771 1.771

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

232 3301746904
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH 

CHÍNH CÔNG XÃ VINH LỘC

THÔN GIANG CHẾ, Xã Vinh Lộc, 

TP Huế
1.176 1.176

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

233 3300634348 Tòa án nhân dân khu vực 4 - Huế xã Phú Lộc, Xã Phú Lộc, TP Huế 767 767
Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

234 3301745298 CÔNG AN XÃ VINH LỘC
Thôn Hiền Hòa 1, Xã Vinh Lộc, TP 

Huế
1.236 669

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

235 3301626861
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LONG 

MOTOR HUẾ

Đường nối quốc lộ 1A - cảng Chân 

Mây, Xã Chân Mây - Lăng Cô, TP 

Huế

600 600
Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

236 3300663194 Trường Mầm non Hương Lộc Thôn 2, Xã Khe Tre, TP Huế 434 434
Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

237 3300331382
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NAM 

PHI

Thôn Xuân Sơn, Xã Hưng Lộc, TP 

Huế
1.522.077 284

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN

238 5801287730
CÔNG TY TNHH 508 TÂY 

NGUYÊN

Số 38 đường Lê Văn Tám, Phường 

Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng
269 269

Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn nộp thuế và các khoản thu khác 

thuộc NSNN
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